	
	



	PENBOOK
ĐỀ SỐ 04
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Chất 5BU gây nên dạng đột biến nào sau đây?

A. Mất cặp nucleotit A – T.


B. Thay thế cặp nucleotit G – X bằng A – T.


C. Thay thế cặp nucleotit A – T bằng G – X.


D. Thêm cặp nucleotit A – T hoặc G – X.
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vùng khởi động có chức năng?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.


B. Mang thông tin quy định protein enzim.


C. Mang thông tin quy định protein ức chế.


D. Nơi liên kết với protein ức chế.
Câu 3. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Cổ sinh.
B. Trung sinh.
C. Tân sinh.
D. Nguyên sinh.
Câu 4. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5. Ví dụ nào sau đây thể hiện hình thức phân bố đồng đều cá thể trong quần thể sinh vật?

A. Nhóm cây bụi mọc hoang dại.


B. Chim hải âu làm tổ.


C. Các loài sâu sống trên tán lá cây.


D. Các loài sò sống trong phù sa vùng triều.
Câu 6. Ưu thế lai là

A. Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ.


B. Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các cá thể khác cùng thế hệ.


C. Hiện tượng con lai có năng suất, khả năng sinh trưởng và phát triển cao, nhưng sức chống chịu kém so với các dạng bố mẹ.


D. Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển thấp hơn so với các dạng bố mẹ.
Câu 7. Thể đột biến nào sau đây mang bộ nhiễm sắc thể 2n + 1?

A. Thể ba.
B. Thể một.
C. Thể tam bội.
D. Thể tứ bội.
Câu 8. Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng có nhu cầu khác nhau về nhân tố sinh thái ánh sáng.

II. Các loài chim có khả năng định hướng trong không gian, xác định hướng di cư là nhờ nhân tố ánh sáng.

III. Nhân tố sinh thái bao gồm nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.

IV. Nhân tố vô sinh là những nhân tố thường chỉ tác động lên động vật mà ít tác động lên thực vật.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 9. Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là 

A. Biến dị cá thể.

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.


C. Đột biến gen.

D. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Câu 10. Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

A. ARN polimeraza.

B. Ligaza.


C. ADN polimeraza.

D. Restrictaza.
Câu 11. Loại tế báo nào sau đây ở thực vật sống trên cạn có chức năng hấp thụ nước và ion khoáng từ đất?

A. Tế bào nội bì.
B. Tế bào mạch rây.
C. Tế bào mạch gỗ.
D. Tế bào lông hút.
Câu 12. Khi nói về hệ tuần hoàn kín, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hệ mạch bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

II. Huyết áp trong tĩnh mạch luôn cao hơn trong động mạch.

III. Mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.

IV. Máu chảy trong mạch với áp lực cao hoặc trung bình.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 13. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?
(1) Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra với các loài động vật ít di chuyển xa.

(2) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

(3) Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hóa thường xảy ra trong quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi.

(4) Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

Số phương án đúng là: 

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 14. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Khi môi trường đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt thì các cá thể phân bố một cách đồng đều trong khu vực sống của quần thể.

(2) Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

(3) Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
(4) Trong cùng một quần thể, cạnh tranh diễn ra giữa các cá thể để tranh giành nhau về thức ăn, nơi ở, sinh sản,…

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 15. Một đoạn polipeptit ở sinh vật nhân sơ có trình tự các axit amin như sau: … Glu – Arg – Lys – Ser…
Bảng dưới đây mô tả các anticodon của tARN vận chuyển axit amin:

	Axit amin
	Anticodon tARN

	Arg
	3’UUA5’

	Glu
	3’XUU5’

	Lys
	3’UGG5’

	Ser
	3’GGA5’


Đoạn mạch gốc cảu gen mã hóa đoạn polipeptit có trình tự:

A. 5’GAAAATAXXXXT3’.
B. 5’AGGGGTATTTTX3’.


C. 5’TXXXXATAAAAG3’.
D. 5’XTTTTATGGGGA3’.
Câu 16. Sự kiện nào sau đây có nội dung không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?

A. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc 3 tái bản và để lộ ra hai mạch khuôn.


B. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo toàn).


C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’, nên trên mạch khuôn 5’ →3’ mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 3’ →5’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn rồi được nối lại nhờ enzim nối.


D. Enzim ADN polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T và ngược lại, G luôn liên kết với X và ngược lại.
Câu 17. Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cơ quan tương phản ảnh hưởng tiến hóa phân li.


B. Tính phổ biến của mã di truyền là một bằng chứng sinh học tế bào.


C. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp.


D. Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa đồng quy.
Câu 18. Con đường hình thành loài mới nhanh nhất là

A. Cách li địa lí.

B. Lai xa kèm đa bội hóa.


C. Cách li sinh thái.

D. Cách li tập tính.
Câu 19. Đặc điểm nào sau đây không có ở cá xương?

A. Hiện tượng dòng máu chảy song song ngược chiều với dòng nước qua mang.


B. Diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.


C. Trao đổi khí hiệu quả cao.


D. Máu đi từ tim là máu giàu oxi.
Câu 20. Trong phép lai một cặp tính trạng của Menden, để các alen của một cặp gen phân li đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì?

A. Quá trình giảm phân phải diễn ra bình thường.


B. Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng đem lại.


C. Số lượng cá thể con lai phải lớn.


D. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.
Câu 21. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST)? 
(1) Đột biến mất đoạn luôn đi kèm với đột biến lặp đoạn NST.

(2) Đột biến chuyển đoạn diễn ra do sự trao đổi các đoạn NST giữa các cromatit trong cặp tương đồng.

(3) Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng gen trên một NST.

(4) Đột biến cấu trúc chỉ diễn ra trên NST thường mà không diễn ra trên NST giới tính.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?

A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.


B. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.


C. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong là tối thiểu.


D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong.
Câu 23. “Khoảng không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển” được gọi là

A. Giới hạn sinh thái.

B. Địa điểm cư trú.


C. Ổ sinh thái.

D. Nơi ở.
Câu 24. Có bao nhiêu nhận xét sau đây sai khi nói về điểm giống nhau của phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật và cấy truyền phôi ở động vật?
(1) Cả hai phương pháp đều thao tác trên vật liệu di truyền là NST.

(2) Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.

(3) Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau.

(4) Các cá thể tạo ra từ hai phương pháp đều rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế báo nhân thực?

A. Chỉ có một mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã tổng hợp mARN.


B. Enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ – 3’.


C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X.


D. mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp protein.
Câu 26. Nói về quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất 4 cacbon.

(2) Pha tối ở thực vật C4 và thực vật CAM đều diễn ra ở lục lạp tế bào bao bó mạch.

(3) Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

(4) Thực vật C3 có hô hấp sáng nên năng suất thấp hơn so với thực vật C4.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 27. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là P: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.


B. Nếu chỉ chịu tác động của di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.


C. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.


D. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A.
Câu 28. Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời gian.

(2) Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau.

(3) Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái.

(4) Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 29. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Các loài sống trong một một trường thì sẽ có ổ sinh thái trùng nhau.

(2) Các loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ cạnh tranh với nhau.

(3) Giới hạn sinh thái của loài về một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.

(4) Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố hạn chế.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 30. Cho các cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 9 thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Lấy 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1 cho tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Ở F2, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây đúng?

A. 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp hoa trắng.


B. 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp hoa trắng.


C. 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp hoa trắng.


D. 100% thân thấp, hoa đỏ.
Câu 31. Cho phép lai:   AaBb 
[image: image5.wmf]´

   AaBb. Trong quá trình giảm phân của hai giới, có 10% số tế bào của giới đực là 12% và số tế báo của giới cái xảy ra sự không phân li của cặp Aa trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế báo khác giảm phân bình thường. Các hợp tử mang đột biến thể không nhiễm bị chết, các hợp tử đột biến khác đều có sức sống bình thường. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể bình thường tạo ra ở F1 là

A. 79,2%.
B. 79,8%.
C. 98,8%.
D. 80,04%.
Câu 32. Cho 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen giao phối với nhau thu được F1. Cho F1 lai phân tích thu được Fa. Biết rằng không phát sinh đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, ứng với các quy luật di truyền khác nhau, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng về kiểu hình ở Fa?

A. Tỉ lệ phân ly kiểu hình của Fa là 9 : 6 : 1.


B. Tỉ lệ phân ly kiểu hình của Fa là 9 : 3 : 3 : 1.


C. Tỉ lệ phân ly kiểu hình của Fa là 3 : 3 : 2 : 2.

D. Tỉ lệ phân ly kiểu hình của Fa là 3 : 1.
Câu 33. Một gen ở tế bào nhân thực dài 425 nm và có một số nucleotit loại A chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nucleotit loại T và 20% số nucleotit loại X. Phát biểu nào sau đây đúng về gen này?

A. Mạch 2 có 
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B. Mạch 2 có 
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C. Mạch 2 có 
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D. Mạch 1 có 
[image: image9.wmf]G2

.

X3

=


Câu 34. Cho sơ đồ lưới thức ăn như hình dưới. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Có tối đa 4 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên.

II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.

III. Cá vược thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

IV. Nếu nhiệt độ môi trường thay đổi làm số lượng động vật không xương sống nhỏ suy giảm đột ngột thì số lượng tất cả các loài động vật trong lưới thức ăn sẽ giảm.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 35. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau chi phối, kiểu gen chứa hai loại gen trội cho hoa đỏ, kiểu gen chỉ chứa một loại gen trội cho hoa hồng, kiểu gen đồng hợp  lặn 2 cặp gen cho hoa trắng. Tiến hành tự thụ phấn cây hoa đỏ dị hợp hai cặp gen được F1. Xét các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tỉ lệ cây dị hợp tử về ít nhất 1 cặp gen ở F1 là 50%.

(2) Nếu cho các cây hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng trong số những cây hoa đỏ F2 thu được là 25%.

(3) Nếu cho các cây hoa đỏ F1 ​tự thụ phấn, tỉ lệ cây hoa hồng thu được khoảng 22,78%.

(4) Nếu cho cây hoa hồng F1 giao phấn ngẫu nhiên đến khi cân bằng di truyền thì tỉ lệ kiểu hình thu được là 25 hoa đỏ : 40 hoa hồng : 16 hoa trắng.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Một quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 
[image: image11.wmf]ABABAb
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. Biết rằng không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F3, tần số alen A = 0,6.

II. F4 có 12 loại kiểu gen.

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ bằng 161/640.

IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng 867/5120.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 37. Ở một loài thực vật lưỡng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh hoa ngắn. Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng nằm trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20cm. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều bình thường và hoán vị gen xảy ra ở hai bên. Phép lai P : (hoa đơn, cánh dài ) x (hoa kép, cánh ngắn) thu được F1: 100% hoa đơn cánh dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với thông tin trên?
(1) F2 có kiểu gen 
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 chiếm tỉ lệ 2%.

(2) F2 có tỉ lệ hoa đơn, cánh dài dị hợp ít nhất 1 cặp gen là 66%.

(3) F2 gồm 4 kiểu hình với tỷ lệ: 66% hoa đơn, cánh dài : 9% hoa đơn, cánh ngắn : 9% hoa kép, cánh dài : 16% hoa kép, cánh ngắn.

(4) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về ít nhất 1 cặp gen ở F2 chiếm 50%.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 38. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở loài này, các thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen.


B. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen.


C. Ở loài này, có tối đa 45 loại kiểu gen.


D. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen.
Câu 39. Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d quy định 3 cặp tính trạng khác nhau và alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 
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 thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 4%. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng với kết quả ở F1?
(1) Có 21 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

(2) Kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 3%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.

(4) Xác suất để 1 cá thể (A-, B-, D-) có kiểu gen thuần chủng là 8/99.

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 40. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của bệnh M ở người do một gen có 2 alen quy định; alen trội là trội hoàn toàn. Biết không phát sinh đột biến mới và người số 13 đến từ một quần thể cân bằng có tần số người mắc bệnh là 
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số II6 và người số II9 có thể có kiểu gen giống nhau.

II. Có thể có tối đa 9 người trong phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử.

III. Xác suất III11 mang kiểu gen dị hợp là 
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9

 .

IV. Xác suất sinh con bị bệnh của cặp III12 – III13 là 
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A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Đáp án

	1-C
	2-A
	3-A
	4-A
	5-B
	6-A
	7-A
	8-A
	9-A
	10-A

	11-D
	12-C
	13-C
	14-A
	15-B
	16-C
	17-C
	18-B
	19-D
	20-A

	21-D
	22-A
	23-C
	24-A
	25-D
	26-D
	27-C
	28-D
	29-C
	30-C

	31-D
	32-D
	33-B
	34-D
	35-A
	36-B
	37-B
	38-D
	39-C
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
+ 5BU (5 – brom uraxin) vừa có khả năng tạo liên kết hidro với A, vừa có khả năng tạo liên kết với G → có cấu tạo vừa giống T, vừa giống X.
+ Khi có 5BU trong tế bào đang ở giai đoạn nhân đôi, thường dẫn đến đột biến thay thế một cặp nucleotit, làm thay đổi cặp A – T thành G – X.
Câu 2: Đáp án A
Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ:
+ Vùng khởi động (P): nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza để khởi động quá trình phiên mã.

+ Vùng vận hành (O): nơi bám của protein ức chế, ngăn cản sự phiên mã của các gen cấu trúc.

+ Gen điều hòa (R): mang thông tin quy định protein ức chế (protein điều hòa).
Câu 3: Đáp án A
Vào giai đoạn giữa của đại Cổ sinh, đã xảy ra sự phát sinh lưỡng cư và côn trùng.
Câu 4: Đáp án A
+ Phép lai P: 
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 cho tỉ lệ kiểu hình 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

+ Phép lai P: 
[image: image19.wmf]AAAaAA:Aa
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 cho tỉ lệ kiểu hình 100% quả đỏ.
+ Phép lai P: 
[image: image20.wmf]AaaaAa:aa

´®

cho tỉ lệ kiểu hình 1 đỏ : 1 vàng.
+ Phép lai P: 
[image: image21.wmf]AAaaAa

´®

cho tỉ lệ kiểu hình 100% quả đỏ.
Câu 5: Đáp án B
+ Nhóm cây bụi mọc hoang dại → phân bố theo nhóm.
+ Chim hải âu làm tổ → phân bố đồng đều.

+ Các loài sâu sống trên tán lá cây → phân bố ngẫu nhiên.

+ Các loài sò sống trong phù sa vùng triều → phân bố ngẫu nhiên.
Câu 6: Đáp án A
Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ.
Câu 7: Đáp án A
+ Thể ba có bộ NST 2n + 1
+ Thể một có bộ NST 2n – 1

+ Thể tam bội có bộ NST 3n

+ Thể tứ bội có bộ NST 4n

Câu 8: Đáp án A
+ I đúng: thực vật ưa sáng có nhu cầu ánh sáng cao hơn thực vật ưa bóng, thực vật ưa bóng sống dưới tán cây khác.
+ II đúng: ánh sáng giúp động vật có khả năng định hướng trong không gian, nhiều loài động vật nhất là chim định hướng đường bay theo ánh sáng mặt trời và các vì sao.

+ III đúng: nhân tố sinh thái vô sinh (các yếu tố lí hóa của môi trường xung quanh), nhân tố hữu sinh (thế giới hữu cơ của môi trường, là quan hệ giữa sinh vật và sinh vật).

+ IV sai: nhân tố vô sinh tác động lên mọi sinh vật.
Câu 9: Đáp án A
Đacuyn cho rằng nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là biến dị cá thể. 
+ Biến dị cá thể là sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản.

+ Những cá thể biến dị giúp nó khai thác nguồn sống tốt hơn, sinh sản tốt hơn sẽ truyền những đặc điểm đó cho đời con. Các cá thể không mang biến dị phù hợp sẽ không tạo ta đời con kém thích nghi hơn với môi trường.
Câu 10: Đáp án A
Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc theo chiều 3’ → 5’ để tổng hợp nên phân tử mARN theo chiều 5’ →3’ theo nguyên tắc bổ sung.
Câu 11: Đáp án D
Ở thực vật sống trên cạn, rễ hấp thụ nước và các ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.
Câu 12: Đáp án C
+ I đúng. Trong hệ tuần hoàn kín, hệ mạch bao gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
+ II sai. Huyết áp tăng dần từ tĩnh mạch → mao mạch → động mạch.

+ III đúng. Mao mạch là những mạch rất nhỏ nối giữa động mạch và tĩnh mạch.

+ IV đúng. Máu chảy trong mạch với áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy với áp lực thấp có ở hệ tuần hoàn hở.
Câu 13: Đáp án C
(4) Sai. Sự hình thành loài mới cần có sự phát sinh các đột biến. Vì đột biến là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 14: Đáp án A
+ (1) Đúng. Khi môi trường đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt, các cá thể phân bố đồng đều nhằm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
+ (2) Đúng. Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự tự phân bố của các cá thể trong quần thể được duy trì ở mức độ phù hợp, giúp cho loài phát triển ổn định.

+ (3) Đúng. Phân bố đồng đều xảy ra khi điều kiện môi trường đồng nhất và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, vì thế sự phân bố đồng đều có ý nghĩa làm giảm sự cạnh tranh.

+ (4) Đúng. Cạnh tranh trong quần thể diễn ra khi mật độ cá thể trong quần thể tăng quá cao, nguồn sống của môi trường không đáp ứng đủ nhu cầu sống của các cá thể trong quần thể dẫn đến hiện tượng cạnh tranh nhau về thức ăn, nơi ở, ánh sáng,…
Câu 15: Đáp án B
	Axit amin
	Anticodon của tARN
	Codon

	Arg
	3’UUA5’
	5’AAU3’

	Gluu
	3’XUU5’
	5’GAA3’

	Lys
	3’UGG5’
	5’AXX3’

	Ser
	3’GGA5’
	5’XXU3’


Chuỗi polipeptit 

…Glu   - Arg   - Lys    - Ser….
mARN



5’…..GAA – AAU – AXX – XXU … 3’

Mạch mã gốc


3’ … XTT – TTA – TGG – GGA … 5’
Câu 16: Đáp án C
C.Sai.
+ Enzim ADN polimeraza dịch chuyển theo chiều 3’→5’ và tổng hợp mạch mới có chiều 5’ → 3’.

+ Vì vậy trên mạch khuôn 3’ →5’ thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

+ Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn thành những đoạn Okazaki rồi được nối lại bằng enzim nối ligaza.
Câu 17: Đáp án C
A.Sai. Cơ quan tương tự phản ánh hướng tiến hóa đồng quy.
B.Sai. Tính phổ biến của mã di truyền là bằng chứng sinh học phân tử chứng minh cho nguồn gốc chung của sinh giới.

C. Đúng. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp.

+ Hóa thạch là các di tích của sinh vật đã từng sống trong các thời đại địa chất còn lưu lại trong lớp đất đá của vỏ Trái Đất.

+ Căn cứ vào hóa thạch có thể suy ra lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của các loài sinh vật.

+ Sự xuất hiện của hóa thạch cung cấp những dẫn liệu để nghiên cứu về lịch sử trái đất.

+ Bằng phương pháp đo độ phân rã của các nguyên tố phóng xạ, có thể xác định được độ tuổi hóa thạch, từ đó xác định được độ tổi của lớp đất đá chứa hóa thạch.

D.Sai. Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân li.
Câu 18: Đáp án B
Lai xa kèm đa bội hóa là con đường hình thành loài mới nhanh nhất, chỉ cần 1 hoặc 2 thế hệ đã có thể xuất hiện loài mới.
Câu 19: Đáp án D
+ Cá có xương có hệ tuần hoàn kín, đơn, máu chảy qua mang song song, ngược chiều với dòng nước góp phần tạo hiệu quả trao đổi khí cao, giúp cá lấy được hơn 80% lượng oxi trong nước.
+ Cá có xương có hệ tuần hoàn đơn, máu đi từ tim là máu nghèo oxi và được trao đổi khí ở mang, tạo thành máu giàu oxi trước khi đi nuôi cơ thể.
Câu 20: Đáp án A
Trong phép lai một cặp tính trạng của Menden, để các alen của một cặp gen phân li đều về các giao tử thì cần có điều kiện quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
Câu 21: Đáp án D
+ (1) Sai. Vì có thể đoạn bị mất sẽ bị enzim phân giải mà không nối vào NST khác để gây ra lặp đoạn.
+ (2) Sai. Đột biến chuyển đoạn diễn ra do sự trao đổi đoạn trong 1 NST (một đoạn của NST chuyển sang vị trí khác trên NST đó) hoặc trao đổi giữa các NST không tương đồng.

+ (3) Đúng. Nếu đột biến chuyển đoạn trên 1 NST sẽ không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

+ (4) Sai. Đột biến cấu trúc NST xảy ra ở cả NST thường và NST giới tính.
Câu 22: Đáp án A
Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.
Câu 23: Đáp án C
+ Ổ sinh thái là một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
+ Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định của môi trường, trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian, nằm ngoài giới hạn sinh thái thì sinh vật không tồn tại được.

+ Nơi ở là nơi sinh sống của một loài và là địa điểm cư trú của loài đó.
Câu 24: Đáp án A
(1) Sai.
+ Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào thực vật dựa trên sự nhân đôi và phân li đồng đều của các NST trong quá trình nguyên phân → Thao tác trên vật liệu di truyền là NST.

+ Phương pháp cấy truyền phôi ở động vật thao tác trên vật liệu là phôi.

(2) Sai.
+ Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.

+ Chỉ tạo ra cá thể con có kiểu gen thuần chủng khi các tế bào ban đầu có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

(3) Đúng. Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau.

(4) Sai. Kiểu gen và kiểu hình của các cá thể con giống nhau → Không đa dạng.
Câu 25: Đáp án D
+ A Đúng. Mạch mã gốc có chiều 3’ → 5’ làm khuôn tham gia vào quá trình phiên mã tổng hợp mARN.
+ B Đúng. Enzim ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc có chiều 3’ →5’, gắn các nucleotit từ môi trường nội bào liên kết với các nucleotit trên mạch gốc → tổng hợp phân tử mARN theo chiều 5’ →3’.

+ C Đúng. Các nucleotit trong môi trường nội bào liên kết với các nucleotit trên mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung:

Amạch gốc  - Umôi trường


Tmạch gốc  - Amôi trường
Xmạch gốc  - Gmôi trường


Gmạch gốc  - Xmôi trường
+ D Sai. Ở tế bào nhân thực, mARN sau khi được tổng hợp sẽ được cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon để tạo mARN trưởng thành, sau đó mới tiến vào quá trình dịch mã tổng hợp protein.
Câu 26: Đáp án D
(1) Đúng. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất 4 cacbon (AOA – axit oxaloaxetic).
(2) Sai.
+ Pha tối ở thực vật C4 diễn ra ở lục lạp của tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch.

+ Pha tối ở thực vật CAM diễn ra ở tế bào mô giậu.

(3) Đúng. Chu trình Canvin ở các nhóm thực vật có thể tổng hợp được C6H12O6, từ đó hình thành tinh bột, axit amin….

(4) Đúng. Thực vật C4 không có hô hấp sáng nên hạn chế được việc tiêu tốn năng lượng vào các quá trình chuyển hóa nên có năng suất cao hơn thực vật C3.
Câu 27: Đáp án C
+ A Đúng. Vì các yếu tố ngẫu nhiên như dịch bệnh, bão, lũ,… có thể gây chết toàn bộ các cá thể mang alen a, thậm chí cá thể mang cả những kiểu cá thể mang alen A.
+ B Đúng. Khi có nhóm cá thể mang alen di nhập vào quần thể ngẫu phối đang xét thì có thể làm tăng tần số alen A.

+ C Sai. Đột biến có tính sáng tạo ra các alen mới quy định kiểu hình thích nghi, làm tăng sự đa dạng trong vốn gen của quần thể và là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
+ D Đúng. Số cá thể mang alen 
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Câu 28: Đáp án D
(1) Sai. Tỉ lệ giới tính có thể thay đổi do tỉ lệ tử vong không đồng đều ở 2 giới, do điều kiện nhiệt độ môi trường sống, do hàm lượng chất dinh dưỡng tích lũy trong cơ thể hoặc do tập tính và tập quán hoạt động của loài…
(2) Sai. 

+ Do tập tính và tập quán hoạt động, điều kiện môi trường, hàm lượng dinh dưỡng, tỉ lệ tử vong ở 2 giới,… nên tỉ lệ giới tính của các loài có thể khác nhau.

+ Ví dụ: Các loài có tập tính đa thê như gà, hươu, nai có số cá thể cái nhiều hơn số lượng cá thể đực 2 hoặc 3 lần, đôi khi còn gấp 10 lần.

(3) Sai.
+ Gà, hươu, nai có số lượng cá thể cái nhiều gấp 2 hoặc 3 lần, đôi khi là gấp 10 lần cá thể đực.

+ Loài kiến ở điều kiện môi trường thấp hơn 
[image: image23.wmf]o
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 sẽ nở toàn cá thể cái…

(4) Đúng. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến khả năng gặp gỡ của các cá thể đực và cái trong quần thể → ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.
Câu 29: Đáp án C
(1) Sai. Vì các loài sống trong cùng một môi trường thường có ổ sinh thái khác nhau, đảm bảo cho nhu cầu về nguồn sống của các loài khác nhau. Từ đó hạn chế sự cạnh tranh giữa các loài.
(2) Đúng. Các loài sống trong cùng một môi trường, khi có ổ sinh thái giống nhau thì sẽ có nhu cầu sống giống nhau, do đó sẽ phải cạnh tranh nhau để giành nguồn sống. Nhu cầu càng giống nhau thì sự cạnh tranh càng diễn ra gay gắt.

(3) Đúng. Vì giới hạn sinh thái của loài về một nhân tố sinh thái chính là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
(4) Sai. Vì lời có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố có khả năng sống và tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau → thường có vùng phân bố rộng.
Câu 30: Đáp án C
F1 có tỉ lệ phân li 9 : 3 : 3 : 1→ P dị hợp 2 cặp gen và phân li độc lập.
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Cây thân cao, hoa trắng F1 có kiểu gen Aabb hoặc Aabb .
Vì chỉ lấy 1 cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn nên cây đó có thể thuộc vào 1 trong 2 trường hợp:

+ 
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+ 
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→ Tỉ lệ kiểu hình có thể là 100% thân cao, hoa trắng hoặc 3 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa trắng.
Câu 31: Đáp án D
Cặp Aa không phân li trong giảm phân I sẽ tạo ra giao tử Aa và O với tỉ lệ bằng nhau.
+ Tỉ lệ giao tử ở giới đực: 
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+ Tỉ lệ giao tử ở giới cái: 
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+ Xét cặp Aa:

Tỉ lệ cá thể bình thường là:
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Tỉ lệ cá thể sống sót là 
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→Tỉ lệ cần tìm 
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Câu 32: Đáp án D
Hai cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen giao phối với nhau thu được 
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 dị hợp 2 cặp gen.
Giả sử hai cặp gen quy định tính trạng là (A, a) và (B, b)

TH1: Mỗi gen quy định 1 tính trạng

+ Các gen phân li độc lập: F1 lai phân tích: 
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 Tỉ lệ kiểu hình là 1: 1: 1: 1

+ Các gen liên kết hoàn toàn:

Nếu F1 là dị hợp tử đều 
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 Tỉ lệ kiểu hình là 1:1

Nếu F1 là dị hợp tử chéo 
[image: image35.wmf]Abab
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 Tỉ lệ kiểu hình là 1:1

+ Các gen liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen) → Tỉ lệ kiểu hình phụ thuộc vào tần số hoán vị.

TH2: Hai gen cùng quy định một tính trạng

+ Tương tác gen bổ sung kiểu 9:7 → Tỉ lệ kiểu hình là 3:1

+ Tương tác gen bổ sung kiểu 9:6:1 → Tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1
Câu 33: Đáp án B
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Tổng số nucleotit của gen 
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Số nucleotit loại 
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Số nu trên mỗi mạch của gen là 
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A.Sai.Vì 
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B. Đúng. Vì 
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C. Sai. Vì 
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D.Sai. Vì 
[image: image47.wmf]1

1

G

500

2

X250

==

 
Câu 34: Đáp án D
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I. Sai.
Có 3 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên, là:

(1) Thực vật thủy sinh → Động vật không xương sống nhỏ → Sò
(2) Thực vật thủy sinh → Động vật không xương sống nhỏ → Tôm càng xanh → Cá vược

(3) Thực vật thủy sinh → Động vật không xương sống nhỏ → Cua → Cá vược

II. Đúng.
Vì 2 chuỗi thức ăn (2) và (3) có 4 mắt xích.

III. Sai.

Vì trong 2 chuỗi thức ăn (2) và (3), cá vược thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.

IV. Đúng.

Vì động vật không xương sống nhỏ tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn của lưới thức ăn trên và là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

→Nếu giảm số lượng sẽ khiến tất cả các loài động vật trong lưới giảm theo.

Câu 35: Đáp án A
Quy ước: Tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen (A, a) và (B, b) quy định.
A – B –: hoa đỏ

A – bb và aaB –: hoa hồng

aabb: hoa trắng
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(1) Sai.
Tỉ lệ cây dị hợp tử về ít nhất 1 cặp gen ở F1 =1 – (tỉ lệ cây đồng hợp ở F1) = 
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(2) Đúng.
Cây hoa đỏ F1 ngẫu phối 
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Tỉ lệ hoa đỏ 
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Tỉ lệ hoa đỏ thuần chủng 
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→Tỉ lệ cần tìm 
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(3) Sai.

Các cây hoa đỏ F1 tự thụ phấn
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→ Tỉ lệ cây hoa hồng thu được
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(4) Đúng.
Cây hoa hồng F1 có kiểu gen A – bb và aaB – với tỉ lệ
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Cây hoa hồng F1 ngẫu phối:
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Quần thể cân bằng sau 1 thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen của quần thể sau khi cân bằng là:

[image: image61.wmf]144144

AA:Aa:aaBB:Bb:bb

999999

æöæö

ç÷ç÷

èøèø

 
Tỉ lệ kiểu hình 
[image: image62.wmf]254016

AB:(AbbaaB):aabb

818181

---+-
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 25 hoa đỏ : 40 hoa hồng : 16 hoa trắng.
Câu 36: Đáp án B
I. Đúng.
Tần số alen 
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Quần thể tự thụ phấn có tần số alen không đổi qua các thế hệ nên ở F3, tần số alen A = 0,6.

II. Sai.

Quần thể tự thụ
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 kiểu gen mới
(trừ đi số kiểu gen bị trùng ở phép lai tự thụ trên).
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 kiểu gen mới.

(trừ đi số kiểu gen bị trùng ở phép tự thụ phía trên).

→ F4 sẽ có 16 loại kiểu gen.

III. Đúng.
Kiểu gen có thể tự thụ sinh ra thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen là 
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+ Xét kiểu gen 
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+ Xét kiểu gen 
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+ Xét kiểu gen Dd  tự thụ qua 3 thế hệ sinh ra kiểu gen dd với tỉ lệ 
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→Tỉ lệ 
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IV. Đúng.

Kiểu gen có thể tự thụ tạo ra kiểu hình trội về 3 tính trạng là 
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+ Xét kiểu gen 
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 tự thụ, ở F4, tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng 
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+ Xét kiểu gen 
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 tự thụ, ở F4, tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng 
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+ Xét kiểu gen Dd tự thụ, ở F4, tỉ lệ kiểu hình trội (DD và Dd)  
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→Tỉ lệ cần tìm 
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Câu 37: Đáp án B
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(1) Đúng.
Tỉ lệ kiểu gen 
[image: image88.wmf]Ab

0,10,120,022%

aB

=´´==

 

(2) Sai.
+ Tỉ lệ cây hoa đơn, cánh dài ở 
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+ Tỉ lệ cây hoa đơn, cánh dài đồng hợp ở 
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+ Tỉ lệ cây hoa đơn, cánh dài dị hợp ít nhất 1 cặp gen ở 
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(3) Đúng.

Áp dụng hệ thức trội lặn
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→Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:
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[image: image96.wmf]Û

 66% hoa đơn, cánh dài : 9% hoa đơn, cánh ngắn : 9% hoa kép, cánh dài : 16% hoa kép, cánh ngắn.

(4) Sai.
+ Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở 
[image: image97.wmf]2
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+ Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về ít nhất 1 cặp gen ở 
[image: image98.wmf]2
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Câu 38: Đáp án D
A. Sai.
	
	Kiểu gen NST A
	Kiểu gen NST B
	Kiểu gen NST D
	Tổng số KG

	Thể ba cặp Aa
	AAA, AAa, 

Aaa, aaa
	BB, Bb, bb
	DD
	
[image: image99.wmf]43112
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	Thể ba cặp Bb
	AA, Aa, aa
	BBB, BBb, 
Bbb, bbb
	DD
	
[image: image100.wmf]34112
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	Thể ba cặp DD
	AA, Aa, aa
	BB, Bb, bb
	DDD
	
[image: image101.wmf]3319
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	Bình thường
	AA, Aa, aa
	BB, Bb, bb
	DD
	
[image: image102.wmf]3319
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[image: image103.wmf]Þ

 Tổng số kiểu gen các thể ba là 12 + 12 + 9 = 33 (kiểu gen)
B. Sai.

+ Các cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng
	
	Kiểu gen NST A
	Kiểu gen NST B
	Kiểu gen NST D
	Tổng số KG

	Thể ba cặp Aa
	AAA, AAa, Aaa
	BB, Bb
	DD
	
[image: image104.wmf]3216
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	Thể ba cặp Bb
	AA, Aa
	BBB, BBb, Bbb
	DD
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	Thể ba cặp DD
	AA, Aa
	BB, Bb
	DDD
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	Bình thường
	AA, Aa
	BB, Bb
	DD
	
[image: image107.wmf]2214

´´=

 



[image: image108.wmf]Þ

 Số kiểu gen mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng là 6 + 6 + 4 + 4 = 20 (kiểu gen)
C. Sai


[image: image109.wmf]Þ

 Tổng số loại kiểu gen của loài này là 12 + 12 + 9 + 9 = 42 (kiểu gen)
D. Đúng.
+ Các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng

	Kiểu gen NST A
	Kiểu gen NST B
	Kiểu gen NST D
	Tổng số kiểu gen

	aa
	BB, Bb
	DD
	
[image: image110.wmf]1212
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	aa 
	BBB, BBb, Bbb
	DD
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	aaa
	BB, Bb
	DD
	
[image: image112.wmf]1212
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	AAA, AAa, Aaa
	bb
	DD
	
[image: image113.wmf]3113
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	AA, Aa
	bb
	DD
	
[image: image114.wmf]2112
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	AA, Aa
	bbb
	DD
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	AA, Aa
	bb
	DDD
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	aa
	BB, Bb
	DDD
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[image: image118.wmf]Þ

 Số kiểu gen lặn về 1 trong 3 tính trạng là 18 loại kiểu gen.
Câu 39: Đáp án C
Xét 
[image: image119.wmf]ABAB
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+ Xét phép lai: 
[image: image120.wmf]1
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F1 có kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm 4%
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(1) Đúng.

+ Xét phép lai: 
[image: image122.wmf]ABAB

,
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  ruồi giấm chỉ hoán vị ở 1 bên → 7 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

+ Xét phép lai: 
[image: image123.wmf]DdDd3
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 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình

Số loại kiểu gen 
[image: image124.wmf]7321
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Số loại kiểu hình 
[image: image125.wmf]428
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(2) Đúng.
Kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội 
[image: image126.wmf](
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Áp dụng hệ thức trội lặn
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[image: image128.wmf]Þ

 Tỉ lệ cần tìm 
[image: image129.wmf](
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(3) Đúng.
Kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội 
[image: image131.wmf](
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Áp dụng hệ thức trội lặn
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[image: image133.wmf]Þ

Tỉ lệ cần tìm 
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(4) Đúng.
Xác suất kiểu gen 
[image: image136.wmf](
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Xác xuất kiểu gen đồng hợp 
[image: image137.wmf](
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[image: image138.wmf]Þ

 Tỉ lệ cần tìm 
[image: image139.wmf]0,048
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Câu 40: Đáp án B
[image: image140.png]:Nam binh thudmg
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Xét cặp vợ chồng I1 – I2 đều bình thường nhưng sinh con gái II5 bị bệnh.
→Bệnh do alen lặn nằm trên NST thường quy định.

Quy ước: A – bình thường


    a – bị bệnh

+ 
[image: image141.wmf]125
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 bị bệnh 
[image: image142.wmf]AaAaaa

Û´®®

 Tỉ lệ kiểu gen của II6, II7 đều là 
[image: image143.wmf]12
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+ Xét cặp vợ chồng 
[image: image144.wmf]34
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 bình thường 
[image: image145.wmf]®
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 bị bệnh 
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→Tỉ lệ kiểu gen của II8, II9 là 
[image: image147.wmf]12
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→Tỉ lệ kiểu gen của III11 và III12 là 
[image: image149.wmf]11
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+ Xét quần thể của người III13 có 
[image: image150.wmf]1
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 Tần số alen 
[image: image151.wmf]1
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→ Tần số alen A = 0,09; người III13​ ​bình thường
→ Tỉ lệ kiểu gen của người III13 là: 
[image: image152.wmf]992
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I. Đúng.
Người II6 và II9 đều có tỉ lệ kiểu gen là 
[image: image153.wmf]12
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 nên có thể có kiểu gen giống nhau.

II. Đúng.
Có tối đa 9 người có thể mang kiểu gen đồng hợp là

+ Đồng hợp trội: 
[image: image154.wmf]6789111213
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+ Đồng hợp lặn: 
[image: image155.wmf]510
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III. Sai.
Tỉ lệ kiểu gen của người III11 là 
[image: image156.wmf]11
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 nên xác suất người III11 mang kiểu gen dị hợp phải là 
[image: image157.wmf]1
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IV. Sai.
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